
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:      /SYT-NVD 

V/v điều tiết số lượng thuốc 

trúng thầu năm 2021-2023 cho 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

(Lần 7) 

Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; 

- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười; 

- Bệnh viện Quân Dân y; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền; 

- Trung tâm Y tế huyện: Châu Thành, Cao 

Lãnh, Lấp Vò, Tam Nông. 

(Gọi chung là đơn vị) 

  

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc 

Generic cho ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023; 

Qua xem xét nội dung Công văn số 552/BVĐKSĐ-KD ngày 20/3/2023 

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc xin Sở Y tế chấp thuận việc điều chuyển 

số lượng kế hoạch các thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Đa khoa 

Sa Đéc. 

Công văn đồng ý điều tiết của các đơn vị: Công văn số 187/BVQDY-KD 

ngày 16/3/2023 của Bệnh viện Quân Dân y Đồng Tháp về việc đồng ý điều 

chuyển số lượng kế hoạch thuốc trúng thầu giai đoạn 2021-2023; Công văn số 

175/YHCT-KD ngày 13/3/2023 của Bệnh viện Y học Cổ truyền về việc đồng ý 

điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2021-2023 cho Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc; Công văn số 470/BVĐT-KD ngày 14/3/2023 của Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Tháp về việc phúc đáp điều chuyển số lượng kế hoạch thuốc trúng 

thầu giai đoạn 2021-2023 theo Công văn số 515/BVĐKSĐ-KD; Công văn số 

113/BVTM ngày 14/3/2023 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười về việc 

đồng ý điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023; Công văn số 

297/TTYT-KDTTBVTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 

về việc đồng ý điều chuyển số lượng kế hoạch thuốc trúng thầu giai đoạn 2021-

2023; Công văn số 476/TTYT-DVTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành về việc đồng ý nhượng số lượng kế hoạch thuốc trúng thầu 

giai đoạn 2021-2023; Công văn số 399/TTYT-KDVTYT ngày 10/3/2023 của 



 

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò về việc chấp nhận điều chuyển số lượng kế hoạch 

thuốc trúng thầu năm 2021-2023; Công văn số 94/TTYT-KD.TTB.VTYT ngày 

13/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông về việc đồng ý điều chuyển số 

lượng kế hoạch thuốc trúng thầu năm 2021-2023. 

Sở Y tế chấp thuận việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-

2023 cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo Danh mục đính kèm. 

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị nhận điều tiết thực hiện các thủ tục tiếp theo 

đúng quy định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, 

chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



 

DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT THẦU NĂM 2021-2023 

(Đính kèm Công văn số       /SYT-NVD ngày      tháng      năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

STT 
MSM

H 
Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT Đơn giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại 

Số 

lượng 
Thành tiền 

Tên 

CSYT 

điều tiết 

1 
N4803.

945 
Respamxol 20 Bambuterol 20mg 

VD-

24791-

16 

Viên 1.995 13.000 12.960 40   30.000     59.850.000  
 BV Quân 

Dân Y  

2 
N1415.

1017 
Milgamma N 

Vitamin B1 + 

B6 + B12 

100mg + 

100mg + 

1mg, 

dung tích 

2ml 

VN-

17798-

14 

Ống 21.000 1.100 1.100 0        300       6.300.000  

 BV Y 

học cổ 

truyền 

3 
N5043.

552 

ACERONKO 

4 

Acenocouma

rol 
4mg 

VD-

20825-

14 

Viên 580 1.000 990 10     3.000       1.740.000  

 BVĐK 

Đồng 

Tháp  

4 
N4465.

553 
ASPIRIN 81 

Acetylsalicyli

c acid (DL-

lysin-

acetylsalicyla

t) 

81mg 

VD-

29659-

18 

Viên 68 400.000 400.000 0 200.000     13.600.000  

 BVĐK 

Đồng 

Tháp  



 

5 
N4857.

976 
Kali Clorid Kali clorid 500mg 

VD-

33359-

19 

Viên 745 22.400 22.400 0   30.000     22.350.000  

 BVĐK 

Đồng 

Tháp  

6 
N4887.

990 

Natri clorid 

3% 
Natri clorid 

3%, dung 

tích 

100ml 

VD-

23170-

15 

Chai 8.199 1.800 1.800 0     2.000     16.398.000  

 BVĐK 

Đồng 

Tháp  

7 
N4124.

105 

Adrenalin 

1mg/1ml 

Epinephrin 

(adrenalin) 

1mg/1ml, 

dung tích 

1ml 

VD-

31774-

19 

Ống 1.320 9.600 9.600 0     2.000       2.640.000  

BVĐKKV 

Tháp 

Mười  

8 
N4334.

294 

GRISEOFUL

VIN 500mg  
Griseofulvin 500mg 

VD-

23691-

15 

Viên 1.260 5.000 5.000 0   25.000     31.500.000  

BVĐKKV 

Tháp 

Mười 

9 
N2229.

770 

SAVI 

ACARBOSE 

25 

Acarbose 25mg 

VD-

28030-

17 

Viên 1.800 18.200 18.200 0   10.000     18.000.000  

BVĐKKV 

Tháp 

Mười  

10 
N4688.

748 
ID-Arsolone 4 

Methyl 

prednisolon 
4mg 

VD-

30387-

18 

Viên 850 100.000 99.990 10   30.000     25.500.000  

 TTYT 

huyện 

Cao Lãnh  

11 
N1374.

455 

Symbicort 

Turbuhaler 

Budesonid + 

formoterol 

(160mcg 

+ 

4,5mcg)/l

iều, 60 

liều 

VN-

20379-

17 

Ống 219.000 820 820 0        700   153.300.000  

 TTYT 

huyện 

Châu 

Thành  



 

12 
N1374.

455 

Symbicort 

Turbuhaler 

Budesonid + 

formoterol 

(160mcg 

+ 

4,5mcg)/l

iều, 60 

liều 

VN-

20379-

17 

Ống 219.000        700   153.300.000 

 TTYT 

huyện Lấp 

Vò  

13 
N4124.

105 

Adrenalin 

1mg/1ml 

Epinephrin 

(adrenalin) 

1mg/1ml, 

dung tích 

1ml 

VD-

31774-

19 

Ống 1.320 

9.600 9.600 0 

    1.000       1.320.000  

 TTYT 

huyện Lấp 

Vò  

14 
N4124.

105 

Adrenalin 

1mg/1ml 

Epinephrin 

(adrenalin) 

1mg/1ml, 

dung tích 

1ml 

VD-

31774-

19 

Ống 1.320     1.000       1.320.000  

 TTYT 

huyện 

Tam 

Nông  

    Tổng số:  14 khoản                 507.118.000  
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